	BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

	 
	 
	 
	 

	I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 

	 
	 
	 
	Đơn vị tính : VNĐ

	Stt
	Nội dung
	01/01/2009
	30/06/2009

	I
	Tài sản ngắn hạn        
	287,842,510,016 
	248,067,130,929 

	1 
	Tiền và các khoản tương đương tiền      
	30,852,523,937 
	7,300,451,136 

	2 
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	0 
	0 

	3 
	Các khoản phải thu ngắn hạn    
	197,231,851,047 
	160,371,722,192 

	4 
	Hàng tồn kho
	56,324,907,949 
	76,267,903,616 

	5 
	Tài sản ngắn hạn khác     
	3,433,227,083 
	4,127,053,985 

	II
	Tài sản dài hạn    
	12,972,016,608 
	13,276,895,098 

	1 
	Các khoản phải thu dài hạn   
	 
	 

	2 
	Tài sản cố định
	11,062,991,769 
	11,492,475,118 

	 
	   - Tài sản cố định hữu hình
	4,080,494,694 
	4,276,707,317 

	 
	   - Tài sản cố định vô hình
	6,729,237,304 
	6,703,953,484 

	 
	   - Tài sản cố định thuê tài chính    
	 
	 

	 
	   - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	253,259,771 
	511,814,317 

	3 
	Bất động sản đầu tư     
	1,711,600,000 
	1,615,700,000 

	4 
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	 
	 

	5 
	Tài sản dài hạn khác      
	197,424,839 
	168,719,980 

	III
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	300,814,526,624 
	261,344,026,027 

	IV
	Nợ phải trả
	248,131,639,578 
	206,493,878,442 

	1 
	Nợ ngắn hạn
	247,381,916,824 
	205,600,988,224 

	2 
	Nợ dài hạn
	749,722,754 
	892,890,218 

	V
	Vốn chủ sở hữu
	52,682,887,046 
	54,650,347,585 

	1 
	Vốn chủ sở hữu
	52,570,888,622 
	54,328,958,584 

	 
	 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	28,000,000,000 
	28,000,000,000 

	 
	 - Thặng dư vốn cổ phần
	15,810,000,000 
	15,810,000,000 

	 
	-  Vốn khác của chủ sở hữu
	2,544,807,168 
	4,513,839,162 

	 
	 - Cổ phiếu quỹ
	 
	 

	 
	 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	 
	 

	 
	 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái        
	 
	 

	 
	 - Các quỹ
	710,832,887 
	1,214,364,042 

	 
	 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	5,505,248,567 
	4,790,755,380 

	 
	 - Nguồn vốn đầu tư XDCB
	 
	 

	2
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	111,998,424 
	321,389,001 

	 
	 - Quỹ khen thưởng phúc lợi
	111,389,001 
	321,389,001 

	 
	 - Nguồn kinh phí
	 
	 

	 
	 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	 
	 

	VI
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	300,814,526,624 
	261,144,226,027 

	 
	          
 
	 

 


	 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính : VNĐ

	STT
	Chỉ tiêu
	Quý I
	Quý II
	Luỹ kế

	1
	Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ
	204,295,093,190 
	264,974,019,753 
	469,269,112,943 

	2
	Các khoản giảm trừ

doanh thu
	115,328,335 
	82,831,528 
	198,159,863 

	3
	Doanh thu thuần vê bán

hàng và cung cấp dịch vụ
	204,179,764,855 
	264,891,188,225 
	469,070,953,080 

	4
	Giá vốn hàng bán
	190,497,540,169 
	245,867,751,633 
	436,365,291,802 

	5
	LN gộp về bán hàng và

cung cấp dịch vụ
	13,682,224,686 
	19,023,436,592 
	32,705,661,278 

	6
	Doanh thu hoạt động tài

chính
	762,133,226 
	883,856,432 
	1,645,989,658 

	7
	Chi phí tài chính
	5,091,739,760 
	7,535,512,380 
	12,627,252,140 

	8
	Chi phí bán hàng
	4,399,327,584 
	5,932,225,112 
	10,331,552,696 

	9
	Chi phí quản lý doanh

nghiệp
	2,318,670,711 
	3,643,197,238 
	5,961,867,949 

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt

động kinh doanh    
	2,634,619,857 
	2,796,358,294 
	5,430,978,151 

	11
	Thu nhập khác
	1,390,842,512 
	2,662,138,632 
	4,052,981,144 

	12
	Chi phí khác
	1,167,559,006 
	1,928,726,449 
	3,096,285,455 

	13
	Lợi nhuận khác
	223,283,506 
	733,412,183 
	956,695,689 

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán

trước thuế
	2,857,903,363 
	3,529,770,477 
	6,387,673,840 

	15
	Thuế thu nhập doanh

nghiệp 
	715,475,841 
	882,442,619 
	1,597,918,460 

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu

nhập doanh nghiệp
	2,142,427,522 
	2,647,327,858 
	4,789,755,380 

	17
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu   
	765 
	946 
	1,711 

	18
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


	 

III.  BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  

	
      (Theo phương pháp trực tiếp)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Đơn vị tính : VNĐ

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Quí I
	Quí II

	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD
	 
	 
	 

	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
	01
	280,579,864,520 
	314,711,346,444 

	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
	02
	(296,721,399,399)
	(310,187,669,625)

	3. Tiền chi trả cho người lao động
	03
	(6,975,685,143)
	(4,105,960,201)

	4. Tiền chi trả lãi vay
	04
	(921,658,406)
	(1,155,153,609)

	5. Tiền chi nộp thuế TNDN
	05
	(410,038,975)
	(1,709,369,417)

	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
	06
	4,269,875,550 
	3,745,588,110 

	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
	07
	(15,489,570,650)
	(14,315,262,306)

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD
	20
	(35,668,612,503)
	(13,016,480,604)

	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
	 
	 
	 

	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác
	21
	(59,090,910)
	748,864,841 

	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác
	22
	 
	 

	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
	23
	 
	 

	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
	24
	 
	 

	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	25
	 
	 

	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn các đơn vị khác
	26
	43,200,000 
	52,500,000 

	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	27
	 
	33,750,000 

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
đầu tư
	30
	(15,890,910)
	835,114,841 

	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT 
ĐỘNG TÀI CHÍNH
	 
	 
	 

	1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận góp vốn của CSH 
	31
	 
	 

	2. Tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữu, mua lại CP doanh nghiệp đã phát hành
	32
	 
	 

	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	33
	85,541,409,338 
	94,781,698,511 

	4. Tiền chi trả nợ gốc
	34
	(73,185,003,569)
	(82,824,307,905)

	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
	35
	 
	 

	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
	36
	 
	 

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	40
	12,356,405,769 
	11,957,390,606 

	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)
	50
	(23,328,097,644)
	(223,975,157)

	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	60
	30,852,523,937 
	7,524,426,293 

	Ả/hưởng của thay đổi tỉ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ
	61
	 
	 

	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	70
	7,524,426,293 
	7,300,451,136 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 


